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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  
Sinh viên được hỗ trợ chi phí học kỳ 1 năm học 2022 – 2023  

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Khóa, 

ngành 

Tổng tiền 

(đ) 
STK BIDV 

Ghi 

chú 

1  18A5021623 H' Na Buôn  Yă 27/03/2000 LKT K43 
4.470.000  

 

2  19A5021287 Hồ Thị Hồng Hạnh 02/07/2000 LKT K43 
4.470.000  

 

3  19A5021327 Trương Thị Hoài 08/02/2001 LKT K43 
4.470.000  

 

4  19A5021833 A Tuấn Tú 24/08/2001 LKT K43 
4.470.000  

 

5  19A5021882 Phạm Thị Thảo Vy 24/04/2001 LKT K43 
4.470.000  

 

6  20A5020882   Ngan 20/12/2002 LKT K44 
4.470.000  

 

7  20A5021201 Hồ Thị Tiên 30/10/2002 LKT K44 
4.470.000  

 

8  21A5020049 Rcom H  Lisa 10/06/2003 LKT K45 
4.470.000  

 

9  21A5020820 Trịnh Thị Kim  Ngọc 27/04/2003 LKT K45 
4.470.000  

 

10  21A5020028 Vy Thị Diệu  Hoà 14/11/2003 LKT K45 
4.470.000  

 

11  22A5020362 Đinh Thị Sợi 03/07/2004 LKT K46 
4.470.000  

 

12  22A5020401 A Thiệt 20/01/2004 LKT K46 
4.470.000  

 

13  22A5020402 Hồ Thị Thim 01/03/2004 LKT K46 
4.470.000   

14  22A5020426 Puih  Thương 10/12/2004 LKT K46 
4.470.000  

 

15  19A5011276 Y  Diễm 09/02/2001 Luật K43 
4.470.000  

 

16  19A5011352 Hồ Thị  Hằng 09-06-2001 Luật K43 4.470.000  
 

17  19A5011372 Sộng A Hạư 01/01/1999 Luật K43 
4.470.000  

 

18  19A5011404 Y Sơn Hmok 10/07/2001 Luật K43 
4.470.000  

 

19  19A5011648 Lê Thị Nguyệt 05/10/2001 Luật K43 
4.470.000  

 

20  19A5011768 Hà Văn Quyết 20/05/2001 Luật K43 
4.470.000  

 

21  19A5011795 Rơ Lan Sích 20/10/2000 Luật K43 
4.470.000  

 

22  19A5011840 Hồ Thị Thanh 09/05/2001 Luật K43 
4.470.000  

 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Khóa, 

ngành 

Tổng tiền 

(đ) 
STK BIDV 

Ghi 

chú 

23  19A5011904 Hồ Thị Thẩm  Thương 16/02/2001 Luật K43 
4.470.000  

 

24  19A5011934 Đinh Ta  Tiêu 02/07/2000 Luật K43 
4.470.000  

 

25  19A5011B75 Đinh Thị Xuyên 12/08/2001 Luật K43 
4.470.000  

 

26  19A5011986 Hồ Thị Trinh 04/05/2000 Luật K43 
4.470.000  

 

27  19A5011735 Đinh Thị Thu  Phương 11/01/2001 Luật K43 
4.470.000  

 

28  19A5011503 Hồ Thị   Lịch 06/03/2000 Luật K43 
4.470.000  

 

29  19A5011241 Hồ Tuấn Chính 31/03/2001 Luật K43 
4.470.000  

 

30  19A5011229 Đinh Văn Kni  Chai 19/05/2000 Luật K43 
4.470.000  

 

31  17A5011058 Nguyễn Thị Chiêu 10/10/1999 Luật K43 
4.470.000  

 

32  20A5010051 Hồ Văn Hải 20/10/1999 Luật K44 
4.470.000  

 

33  20A5010462 Ksor Hờ Nia 11/07/2002 Luật K44 
4.470.000  

 

34  20A5010730 Ating Duy 18/11/2001 Luật K44 
4.470.000  

 

35  20A5010790 Hồ Thị Hay 28/12/2002 Luật K44 
4.470.000  

 

36  20A5010847 Bríu Hùng 19/12/2002 Luật K44 
4.470.000  

 

37  20A5011101 Hồ Văn  Ny 04/07/2002 Luật K44 
4.470.000 

  

38  20A5011111 Hồ Văn Phân 17/06/2000 Luật K44 
4.470.000 

  

39  20A5010165 A Kiêng Thị Oanh 04/06/2001 Luật K44 
4.470.000 

  

40  21A5010057 Siu H'  Nina 07/11/2003 Luật K45 
4.470.000 

  

41  21A5010172 Hồ Văn  Sỹ 04/05/2003 Luật K45 
4.470.000 

  

42  21A5010447 Alăng Thị Lệ  Đào 24/05/2003 Luật K45 
4.470.000 

  

43  21A5010458 Nông Thị Đẹp 28/01/2003 Luật K45 
4.470.000 

  

44  21A5010525 A  Gió 25/06/2003 Luật K45 
4.470.000 

  

45  21A5010582 Vừ A  Hồ 01/06/2001 Luật K45 
4.470.000 

  

46  21A5010754 Lê Thị Lộc 25/06/2003 Luật K45 
4.470.000 

  

47  21A5010439 Alăng  Dâng 08/07/2003 Luật K45 
4.470.000 

  

48  22A5010342 Sùng A Thì 11/03/2004 Luật K46 
4.470.000 

  



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
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49  22A5010356 Hồ Thị Thương 15/07/2004 Luật K46 
4.470.000 

  

50  22A5010362 Đinh Thị Thanh Thủy 01/10/2004 Luật K46 
4.470.000 

  

51  22A5010374 Nguyễn Đức Tình 02/08/2004 Luật K46 
4.470.000 

  

52  22A5010446 Phạm Thị Ngọc Ánh 20/12/2004 Luật K46 
4.470.000 

  

53  22A5010557 Lương Thúy Kiều 29/04/2004 Luật K46 
4.470.000 

  

54  22A5010563 Lý Văn  Lầu 28/07/2002 Luật K46 
4.470.000 

  

55  22A5010778 Vi Văn Tú 12/10/2003 Luật K46 
4.470.000 

  

56  22A5010826 H' Him  Mlô 08/03/2002 Luật K46 
4.470.000 

  

57  22A5010373 Hồ Thị  Tình 04/06/2004 Luật K46 
4.470.000 

  

58  22A5010456 Trần Thị Mỹ  Châu 17/11/2004 Luật K46 
4.470.000 

  

*Danh sách này gồm có 58 sinh viên  

 

 


